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                         GIỚI THIỆU NỘI DUNG BIÊN CHẾ HỒ SƠ 

Hồ sơ Nhiệm vụ kỹ thuật và Dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án: Nâng 

cao năng lực cấp điện đường dây trung áp lộ 471E1.48, 472E1.48, 473E1.48,  

478E1.28, 473E10.9, 451E1.73 được biên chế như sau: 

 

PHẦN I. QUY MÔ ĐẦU TƯ SƠ BỘ VÀ KHÁI TOÁN CHI PHÍ ĐẦU 

TƯ DỰ ÁN 

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

II. MỤC TIÊU DỰ ÁN 

III. QUY MÔ ĐẦU TƯ SƠ BỘ CỦA DỰ ÁN  

IV. KHÁI TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN  

PHẦN II. NHIỆM VỤ KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ GIAI 

ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN 

I. NHIỆM VỤ KỸ THUẬT 

II. DỰ TOÁN CHI PHÍ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN 
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PHẦN I 

QUY MÔ ĐẦU TƯ SƠ BỘ 

VÀ KHÁI TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ 

 

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn lĩnh vực điện 

lực; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 

14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 và 

Thông tư số 08/2025/TT-BXD  ngày 30/05/2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa 

đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-

BXD ngày 31/8/2021; 

- Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 



4 
 

 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 

số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện (Ban hành kèm theo văn 

bản số 203 ngày 27/10/2020 (thay thế văn bản số 228 ngày 8/12/2015) của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam); 

- Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp 

đặt trạm biến áp (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 

22/12/2022 của Bộ Công Thương); 

- Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm điện đường dây và 

TBA (Ban hành kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 của Bộ 

Công Thương);  

- Quyết định số 711/QĐ-UBND, ngày 19/02/2017 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp 

sau các trạm 110 kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 

2016-2025 có xét đến năm 2035; 

- Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình lưới điện phân phối 

cấp điện áp đến 35kV; 

- Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy 

trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;  

- Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng 

Công ty Điện lực TP Hà Nội về Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng 

trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; 

- Quyết định số 88/QĐ-EVNHANOI ngày 03/01/2024 của Tổng Công ty 

Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành “Đề án định hướng Công tác Quản lý kỹ 

thuật giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 (sửa đổi lần 1)”. 

- Quyết định số 9070/QĐ-EVNHANOI ngày 17/09/2025 của Tổng Công ty 

Điện lực Thành phố Hà Nội về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư đợt 3 năm 

2026 cho Công ty Điện lực Thạch Thất. 
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II. MỤC TIÊU DỰ ÁN 

- Tăng cường độ tin cậy, chất lượng của lưới điện, giảm tổn thất điện năng. 

Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất 

kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho các khu vực.  

III. QUY MÔ ĐẦU TƯ SƠ BỘ CỦA DỰ ÁN 

- Xây dựng mới 0,3km tuyến cáp ngầm 22kV, trong đó: 

+ 0,3km tuyến cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2;  

- Xây dựng mới và cải tạo 1,07km tuyến đường dây 22kV, trong đó: 

+ 0,35km tuyến đường dây 22kV, sử dụng dây trần ACSR 70mm2; 

+ 0,3km tuyến đường dây 22kV, sử dụng dây ACSR bọc cách điện 22kV-

70mm2; 

+ 0,42km tuyến đường dây 22kV, sử dụng dây ACSR bọc cách điện 22kV-

150mm2; 

* Khối lượng vật tư thiết bị chính: 

- 300m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2; 

- 1050m dây trần ACSR 70mm2; 

- 900m dây ACSR bọc cách điện 22kV-70mm2; 

- 1260m dây ACSR bọc cách điện 22kV-150mm2; 

- 11 cột bê tông li tâm. 

IV. KHÁI TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 

1. Cơ sở lập khái toán chi phí đầu tư 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 

14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 và 

Thông tư số 08/2025/TT-BXD  ngày 30/05/2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa 

đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-

BXD ngày 31/8/2021; 

- Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế 
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kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 

số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2022 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam về việc ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình lưới điện 

phân phối cấp điện áp đến 35kV; 

- Khối lượng đầu tư sơ bộ được xác định từ Mục III nêu trên; 

- Số liệu công trình tương tự: Nâng cao năng lực cấp điện các lộ đường dây 

trung áp 451E1.73 và 473E10.9. 

2. Nguyên tắc xác định khái toán 

- Việc xác định khái toán chi phí đầu tư của dự án để phục vụ cho công tác 

xác định DT các công việc xác định theo tỷ lệ % của chi phí xây dựng và thiết bị.  

- Lập khái toán chi phí đầu tư xây dựng dự án dựa trên cơ sở vận dụng phương 

pháp xác định sơ bộ TMĐT theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng dẫn tại mục I Phụ lục I TT11/2021/TT-BXD. 

- Trường hợp chưa có dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng được công bố, khái 

toán chi phí đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở dữ liệu chi phí của các dự án 

tương tự đã thực hiện, có điều chỉnh, bổ sung những chi phí cần thiết khác và quy 

đổi chi phí cho phù hợp với địa điểm xây dựng, đặc điểm, tính chất của dự án, thời 

điểm xác định khái toán. 

- Việc xác định chi phí xây dựng và thiết bị trong khái toán chi phí đầu tư của 

dự án như trên để phục vụ cho công tác xác định các khoản mục chi phí tính theo 

tỷ lệ % của chi phí xây dựng và thiết bị. 

- Các chi phí tư vấn và các chi phí khác: Được xác định và tính toán theo các 

quy định hiện hành. 

3. Khái toán chi phí đầu tư: 4.848.000.000 đồng  

 Chi tiết như các phụ lục kèm theo 
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Phụ lục  

TỔNG HỢP KHÁI TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ 

 

Dự án: Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp lộ 471E1.48, 472E1.48, 

473E1.48,  478E1.28, 473E10.9, 451E1.73 

Địa điểm xây dựng: Các xã Quốc Oai, Kiều Phú, Hưng Đạo, Phú Cát và Tây 

Phương - Thành phố Hà Nội. 

Đơn vị tính: VNĐ  

STT Nội dung chi phí Giá trị trước thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế Ký hiệu 

1 Chi phí BT-HT-TĐC 121.641.348  121.641.348  

2 Chi phí thiết bị 83.491.198 8.349.120 91.840.318 GSBXD 

3 Chi phí xây dựng 3.524.655.319 352.465.532 3.877.120.851 GSBTB 

4 Chi phí quản lý dự án 92.854.229  92.854.229 GSBTB 

5 
Chi phí tư vấn đầu tư 

xây dựng 
283.868.051 28.386.805 312.254.856 GSBTV 

6 Chi phí khác 110.392.050 11.039.205 121.431.255 GSBK 

7 
Chi phí dự phòng 
(5%) 

210.845.110 20.012.033 230.857.143 GSBDP 

 Cộng 

(1+2+3+4+5+6+7) 
4.427.747.305 420.252.695 4.848.000.000 VSB 
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PHẦN II 

NHIỆM VỤ KỸ THUẬT 

VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN 

 

I. NHIỆM VỤ KỸ THUẬT 

1. Cơ sở lập nhiệm vụ kỹ thuật 

- Quyết định số 9070/QĐ-EVNHANOI ngày 17/09/2025 của Tổng Công ty 

Điện lực Thành phố Hà Nội về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư đợt 3 năm 

2026 cho Công ty Điện lực Thạch Thất. 

2. Nội dung của nhiệm vụ kỹ thuật. 

2.1 Dự án: Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp lộ 471E1.48, 

472E1.48, 473E1.48,  478E1.28, 473E10.9, 451E1.73 . 

2.2 Điểm đấu nối: Trên lưới điện trung thế hiện có. 

2.3 Vị trí xây dựng: Các xã Quốc Oai, Kiều Phú, Hưng Đạo, Phú Cát và Tây 

Phương - Thành phố Hà Nội. 

2.4 Quy mô công suất:  

- Xây dựng mới 0,3km tuyến cáp ngầm 22kV, trong đó: 

+ 0,3km tuyến cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2;  

- Xây dựng mới và cải tạo 1,07km tuyến đường dây 22kV, trong đó: 

+ 0,35km tuyến đường dây 22kV, sử dụng dây trần ACSR 70mm2; 

+ 0,3km tuyến đường dây 22kV, sử dụng dây ACSR bọc cách điện 22kV-

70mm2; 

+ 0,42km tuyến đường dây 22kV, sử dụng dây ACSR bọc cách điện 22kV-

150mm2; 

* Khối lượng vật tư thiết bị chính: 

- 300m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2; 

- 1050m dây trần ACSR 70mm2; 

- 900m dây ACSR bọc cách điện 22kV-70mm2; 

- 1260m dây ACSR bọc cách điện 22kV-150mm2; 

- 11 cột bê tông li tâm. 

Lưu ý: Số lượng và khối lượng thiết bị vật tư chính chỉ là dự kiến, số 

lượng và khối lượng chi tiết sẽ được chuẩn xác ở giai đoạn thiết kế.  

2.5 Tiến độ thực hiện nhiệm vụ: Từ tháng 11/2025. 

2.6 Khái toán mức đầu tư: 4.848.000.000 đồng. 

2.7 Nguồn vốn: Vốn đối ứng khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực TP Hà 

Nội. 
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3. Tiến độ thực hiện. 

- Thỏa thuận và hoàn thành BCKTKT: Quý I năm 2026. 

- Phê duyệt BCKTKT: Quý I năm 2026. 

- Khởi công quý II năm 2026, hoàn thành quý III năm 2026. 

II. DỰ TOÁN CHI PHÍ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN 

1. Cơ sở lập 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 

14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 và 

Thông tư số 08/2025/TT-BXD  ngày 30/05/2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa 

đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-

BXD ngày 31/8/2021; 

- Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 

số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng dự án lưới điện phân phối cấp điện 

áp đến 35kV; 

- Quyết định số 9070/QĐ-EVNHANOI ngày 17/09/2025 của Tổng Công ty 

Điện lực Thành phố Hà Nội về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư đợt 3 năm 

2026 cho Công ty Điện lực Thạch Thất. 

- Dự toán dự án tương tự đã thực hiện trên địa bàn. 

2. Thành phần chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án 

- Chi phí lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng giai đoạn BCKTKT: Chủ đầu tư tự 

thực hiện, không tính chi phí. 

- Chi phí lập nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng: Giao đơn 

vị lập BCKTKT thực hiện, không tính chi phí.  
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- Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập BCKTKT: Tại bước này trong quá 

trình thực hiện đơn vị tư vấn sử dụng bản đồ địa hình có sẵn của địa phương cung 

cấp và tham khảo các công trình tương tự đã có trên địa bàn để phục vụ lập 

BCKTKT, do đó chi phí khảo sát chủ đầu tư không tính vào phí phí chuẩn bị đầu 

tư. 

- Chi phí lập BCKTKT: 196.868.411 đồng (Đã bao gồm VAT 10%). 

- Chi phí thẩm tra BCKTKT: Chủ đầu tư tự thực hiện, không tính chi phí.  

3. Xác định dự toán chi phí giai đoạn CBDA 

Dự toán chi phí giai đoạn CBDA được xác định trên cơ sở khái toán chi phí 

đầu tư dự án và thành phần chi phí giai đoạn CBDA nêu trên. 

4. Giá trị dự toán chi phí giai đoạn CBDA: 196.868.411 đồng.  

Chi tiết như bảng tổng hợp kèm theo. 
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Phụ lục 

 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ GIAI ĐOẠN CBDA 

Dự án: Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp lộ 471E1.48, 472E1.48, 473E1.48,  478E1.28, 473E10.9, 451E1.73  
Đơn vị tính: VNĐ 

STT Nội dung chi phí 
Diễn giải 

cách tính 
Giá trị trước thuế Thuế GTGT 

Giá trị sau 

thuế 
Ký hiệu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Chi phí lập BCKTKT Bảng tính 1 178.971.283 17.897.128 196.868.411 GtvBCKTKT 

2 
Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập 
BCNCKT/BCKT-KT 

 0    

3 
Chi phí giám sát khảo sát xây dựng giai đoạn 
BCNCKT/BCKT-KT 

 0    

4 Chi phí thẩm tra BCNCKT/BCKT-KT  0    

5 Chi phí tư vấn khác có liên quan đến công trình  0    

 Tổng cộng (1+2+3+4+5)  178.971.283 17.897.128 196.868.411 Gtv CBDA 

Bảng tính 1: Bảng tính chi phí lập BCKTKT 

STT Khoản mục chi phí Diễn giải Giá trị (đồng) Ghi chú 

I Chi phí xây dựng+Chi phí thiết bị G=Gtb+Gxd 3.608.146.517   

1 Chi phí thiết bị Gtb 83.491.198  

Theo Bảng tổng hợp Khái toán chi phí 
đầu tư 2 Chi phí xây dựng Gxd 3.524.655.319 

II Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Gtv=G*4,724% 170.448.841 
Định mức xác định theo Thông tư số 

08/2025/TT-BXD ngày 30/05/2025 

III Giá trị gói thầu trước thuế: (II)   170.448.841   

IV Thuế VAT: (III) * 10%   17.044.884   

V Chi phí dự phòng: (III+IV) * 5%   9.374.686   

VI Giá trị gói thầu sau thuế: (III+IV+V)   196.868.411   
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Bảng 2.3a Thông tư số 08/2025/TT-BXD 

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) của công trình: 3,608146517 tỷ đồng    

Định mức tỷ lệ của công trình theo phương pháp nội suy tuyến tính: Nt = 4,8-(4,8-4,3)/(7-3)*(3,608146517-3) = 4,724 % 
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